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MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6
	         Mức độ                                               
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	Tổng

	Văn bản
	Nhận diện  đúng tên các văn bản và các tác giả. 
	Hiểu ý nghĩa của truyện “Bức tranh của em gái tôi”.
Hiểu những kiến thức của bài thơ “ Lượm” 
	Từ kiến thức đã học trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” đưa ra lời khuyên cho các bạn học sinh .
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	Số câu: 1

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%
	Số câu 2
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10 %
	Số câu 1
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10 %
	
	Số câu: 4

Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25%

	Tiếng Việt
	Nhận diện  các phép tu từ trong câu thơ
	
	Viết  đoạn văn  tả cảnh  trường trong đó có sử dụng  câu tồn tại. 
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	Số câu: 1

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%
	
	Số câu 1

Số điểm: 2,0

Tỉ lệ: 20 %
	
	Số câu: 2

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ: 25%

	Tập làm văn


	
	
	
	Viết bài Tập làm văn miêu tả người bạn thân
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 5

Tỉ lệ: 50%
	Số câu: 1
Số điểm: 5
Tỉ lệ:  50 %

	Tổng số câu:

Tổng số điểm

Tỉ lệ:
	Số câu: 2

Số điểm: 1,0

Tỉ  lệ 10 %
	Số câu : 2
Số điểm: 1,0
Tỉ  lệ: 10 %
	Số câu: 2
Số điểm: 3,0

Tỉ  lệ: 30%
	Số câu: 1
Số điểm: 5,0
Tỉ lệ: 50 %
	  7  câu

 10 điểm

Tỉ  lệ:100 %


....................... Hết ........................
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MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6
(Thời gian làm bài 90 phút)
PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3 ĐIỂM)

Câu 1.(0,5 điểm) Nối nội dung ở cột A  với nội dung ở cột B sao cho phù hợp:
	A.  Tên văn bản
	
	B. Tác giả

	1. Bức tranh của em gái tôi
	
	a) Nguyễn Tuân

	2. Sông nước Cà Mau
	
	b) Tạ Duy Anh

	3. Vượt thác
	
	c) Võ Quảng

	4. Cô Tô
	
	d) Đoàn Giỏi


Câu 2. (0,5 điểm) Khổ thơ sau đây có sử dụng biện pháp tu từ nào?

                                               “Anh đội viên nhìn Bác

                                               Càng nhìn lại càng thương

                                               Người Cha mái tóc bạc

                                               Đốt lửa cho anh nằm”...
                                                       (Đêm nay Bác không ngủ - SGK Ngữ văn 6 -Tập II)

           A. Nhân hóa                                           B. So sánh
          C. Ẩn dụ                                                 D. Hoán dụ
Câu 3. (0,5 điểm) Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào sau mỗi nhận định về bài thơ “Lượm” của nhà thơ Tố Hữu?
A. Bài thơ được sáng tác trong thời kì kháng chiến chống Pháp. (     )
B. Bài thơ được làm theo thể thơ năm chữ. (     )
C. Bài thơ đã khắc họa hình ảnh chú bé liên lạc Lượm hồn nhiên, vui tươi, dũng cảm (     )
D. Bài thơ có sự kết hợp giữa các phương thức biểu đạt miêu tả, tự sự và biểu cảm   (     )
Câu 4.(0,5 điểm) Điền từ vào các chỗ trống trong đoạn văn sau sao cho phù hợp:  

Qua câu chuyện về người anh và cô em gái có tài ... ( 1), truyện “Bức tranh của em gái tôi ” cho thấy: Tình cảm trong sáng, hồn nhiên và lòng ... ( 2) của ... ( 3) đã giúp cho ...( 4) nhận ra phần hạn chế ở chính mình.
Câu 5.(1,0 điểm)

Sau khi học xong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” của nhà văn Tô Hoài, qua thái độ và việc làm của Dế Mèn với Dế Choắt, em có lời khuyên như thế nào tới các bạn học sinh trong nhà trường hiện nay?

PHẦN II. TẬP LÀM VĂN (7 ĐIỂM)
Câu 1: (2 điểm)

Viết một đoạn văn (từ  6- 8 câu) tả cảnh trường em, trong đó có sử dụng ít nhất một câu tồn tại. (Chép lại câu tồn tại xuống dưới đoạn văn)

Câu 2: (5 điểm)


Hãy tả lại người bạn thân nhất của em.
....................... Hết ........................

	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC Kì II NĂM HỌC 2018- 2019



MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6
	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	PHẦN I: ĐỌC HIỂU

	Câu 1
	Nối: 1- b; 2-d; 3-c; 4-a
	0,5 điểm

	Câu 2
	Đáp án: C
	0,5 điểm

	Câu 3:
	A- Đ; B- S; C- Đ; D – Đ
	0,5 điểm

	Câu 4
	(1) hội họa; (2) nhân hậu ; ( 3) người em gái; (4 ) người anh 
	0,5 điểm

	Câu 5
	HS có thể đưa ra được những lời khuyên: 

- Không được có thói hung hăng, hống hách, kiêu ngạo coi thường và bắt nạt bạn bè.
- Phải biết suy nghĩ chín chắn trước khi hành động để không phải hối hận về sau.

- Cần phải nêu cao tinh thần đoàn kết, sống hòa thuận, nhân ái, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau.

	1,0 điểm

	PHẦN II: TẬP LÀM VĂN

	Câu 1
	* Hình thức:
- HS viết đúng hình thức đoạn văn, sử dụng đúng phương thức miêu tả, đảm bảo số câu, diễn đạt lưu loát hợp lí, không mắc lỗi chính tả. 
- Trong đoạn có sử dụng câu trần thuật đơn thuộc kiểu câu tồn tại
* Nội dung: 
- Tả khái quát chung về quang cảnh trường: tên trường,vị trí, khuôn viên nhà trường
- Tả cụ thể những đặc điểm nổi bật của trường: khu lớp học, văn phòng, sân trường, hàng cây...
	0,5 điểm
1, 5 điểm



	Câu 2
	1. Hình thức 

- Bài viết phải có bố cục rõ ràng 3 phần: MB, TB, KB

- Trình tự miêu tả hợp lí, diễn đạt lưu loát,  mạch lạc.
- Trình bày sạch đẹp, không mắc lỗi về câu, từ, chính tả.
2. Phần nội dung : 
- Xác định đúng đối tượng miêu tả, HS biết vận dụng phương pháp tả người để miêu tả cho phù hợp.
- Khi tả cần phải làm nổi bật được các đặc điểm của đối tượng một cách khá toàn diện (ngoại hình, tính cách) và thể hiện được tình cảm của mình đối với người bạn thân đó.
+) Mở  bài : Giới thiệu chung về người bạn thân : 
+) Thân bài :  Tả về bạn với những đặc điểm nổi bật
+ Về ngoại hình:
- Tả khái quát: tuổi tác, học lớp mấy.
- Tả cụ thể:
- Dáng người, làn da, phong cách ăn mặc

- Khuôn mặt, cặp mắt, cái mũi, miệng, hàm răng, mái tóc...
+ Về hành động, tính nết,tài năng

- Tính cách, tài năng 
- Lời nói, cử chỉ, việc làm của người bạn dành cho mình và bạn bè, thấy cô.

 - Ý thức học tập

-  Tả hành động của bạn gắn với một kỉ niệm sâu sắc 
+) Kết bài: 

- Nêu cảm nghĩ của em về người  bạn thân, về tình bạn trong cuộc sống .

	1, 0 điểm
0,5 điểm

2,0 điểm

1,0 điểm

0,5 điểm

	                                                         Tổng điểm
	10 điểm


*Lưu ý: Giáo viên căn cứ vào thực tế bài làm của học sinh để linh hoạt trong đánh giá, cho điểm.

                                             ....................... Hết ........................

